
IEEP Student Progress Record

STEPHEN

CLASS:

# Stu. ID Overall (1)

Listening Reading Speaking Writing Grammar Vocabulary Total

1 1459004 HuỲNH THẾ BẢO

2 1459005 NGÔ HÀ GIA BẢO 7.5 4.5 8 7.5 7 9 6.9 <7.0

3 1458011 NGUYỄN MINH NHƯ HẰNG 7.5 5 8 8 7.5 9.5 7.2

4 1459021 LÊ HOÀNG HUY 9.5 7.5 8.5 8 6.5 9 8

5 1459025 BÙI QuỐC KHIÊM 9.5 6.5 8.5 8.5 8 9.5 8.2

6 1458022 LÂM QuỐC HOÀ LAN 7 6 8.5 8 5.5 8 7

7 1459036 PHẠM HuỲNH TRÍ MINH 8.5 6.5 8 7.5 5 7.5 7.1

8 1458036 TRẦN NGUYỄN THIÊN SƠN 9 8 9 8 8 9 8.4

9 1459050 NGUYỄN QuỐC TOÀN 7 4.5 8.5 8 7 9 7

10 1458043 ĐINH NGUYỄN BẢO TRÂN 6 6.5 8 7.5 6 8 6.8 <7.0

11 1458046 PHẠM ĐỨC TRÍ 9 6 8 8 8.5 9.5 7.9

12 1458048 NGUYỄN THUỴ ĐOAN TRINH 7 8 7.5 8 6 10 7.3

13 1459057 HOÀNG ĐỨC ViỆT 6 4.5 8 8 4.5 8 6.2 <7.0

14 1459040 HuỲNH LÊ MINH NHỰT 6 5 8 8 5.5 9.5 6.5 <7.0
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